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QUYẾT ĐỊNH

Về việc phê duyệt Phương án phòng cháy, chữa cháy rừng

mùa khô năm 2006 - 2007 trên địa bàn tỉnh Sơn La

UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH SƠN LA

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND-UBND ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Luật Bảo vệ và Phát triển rừng ngày 03 tháng 12 năm 2004;

Căn cứ Nghị định số 09/2006/NĐ-CP ngày 16 tháng 01 năm 2006 của Thủ tướng Chính phủ ban hành quy định về phòng cháy và chữa cháy rừng;

Căn cứ Quyết định số 197/QĐ-BNN-KL ngày 27 tháng 01 năm 2005 của Bộ Nông nghiệp và phát triển nông thôn ban hành hướng dẫn xây dựng phương án phòng cháy, chữa cháy rừng cấp tỉnh;

Xét đề nghị Chi cục Kiểm lâm Sơn La tại Tờ trình số 35/TTr-KL ngày 28 tháng 11 năm 2006,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt Phương án phòng cháy, chữa cháy rừng mùa khô năm 2006 - 2007 trên địa bàn tỉnh Sơn La.

(có phương án kèm theo).

Điều 2. Giao Chi cục Kiểm lâm phối hợp với các sở, ngành chức năng, UBND các huyện, thị tổ chức chỉ đạo triển khai thực hiện Phương án.
Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc các sở, ngành: Kiểm lâm; Công an tỉnh; Bộ chỉ huy quân sự tỉnh; Bộ chỉ huy bộ đội biên phòng tỉnh; Kế hoạch và Đầu tư; Tài chính; Nông nghiệp và phát triển nông thôn, Chủ tịch UBND các huyện, thị xã; Thủ trưởng các đơn vị có liên quan và các chủ rừng chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.
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PHƯƠNG ÁN

PHÒNG CHÁY VÀ CHỮA CHÁY RỪNG MÙA KHÔ NĂM 2006- 2007

(Kèm theo Quyết định số 3114 /QĐ-UBND 
ngày 26  tháng 12 năm  2006 của UBND tỉnh Sơn La)


Phần thứ nhất
MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU VÀ NỘI DUNG

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích

Nhằm nâng cao nhận thức của các cấp, các ngành, các đơn vị, đoàn thể, hộ gia đình và cá nhân trong công tác quản lý bảo vệ rừng, PCCCR. Thấy được tác hại của cháy rừng là một thảm họa gây ảnh hưởng lớn đến đời sống kinh tế của toàn xã hội, phạm vi ảnh hưởng sau cháy rừng không những tại một địa phương, một quốc gia, một khu vực mà nó ảnh hưởng chung trên toàn cầu.

Phương án phòng cháy và chữa cháy rừng là cơ sở để Uỷ ban nhân dân tỉnh Sơn La và Ban chỉ huy PCCCR tổ chức chỉ đạo thực hiện công tác PCCCR trên toàn tỉnh.

Phương án phòng cháy và chữa cháy rừng làm cơ sở để Uỷ ban nhân dân các huyện, thị xây dựng phương án và hướng dẫn tổ chức thực hiện công tác PCCCR tại địa phương.

Uỷ ban nhân dân các cấp tỉnh, huyện, cấp xã phải xây dựng phương án PCCCR, tổ chức chỉ đạo, kiểm tra, giám sát quá trình thực hiện phương án trên địa bàn được phân công quản lý.

2. Yêu cầu

Tăng cường công tác tuyên truyền sâu rộng đến các cấp, các ngành, các đơn vị, đoàn thể, hộ gia đình và cá nhân hiểu biết các quy định về Luật PCCC, Luật bảo vệ và phát triển rừng. Nhằm xã hội hoá công tác bảo vệ rừng và PCCCR, huy động có hiệu quả các nguồn nhân lực của Nhà nước, tổ chức, cá nhân tham gia thực hiện công tác PCCCR trên địa bàn tỉnh.

Xây dựng các tổ, đội quần chúng bảo vệ rừng, PCCCR tại cơ sở lấy lực lượng thanh niên, dân quân tự vệ xã làm nòng cốt, phối hợp với các lực lượng trên địa bàn thực hiện hiệu quả công tác PCCCR tại cơ sở quản lý.

Hình thành và đưa công tác PCCCR vào nề nếp, vận hành theo cơ chế thống nhất, chủ động xử lý các tình huống cháy rừng, kiên quyết bảo vệ bằng được các diện tích rừng hiện còn, ổn định vốn rừng, nâng cao tính năng phòng hộ và bảo vệ môi trường trên phạm vi toàn tỉnh.

Phấn đấu trong mùa khô hanh năm 2006 - 2007 giảm được số vụ cháy rừng, diện tích rừng bị cháy và hạn chế đến mức thấp nhất các thiệt hại do cháy rừng gây ra.

II. NỘI DUNG PHƯƠNG ÁN

1. Sự cần thiết xây dựng phương án

Sơn La là một tỉnh miền núi có diện tích tự nhiên 1.412.500 ha, trong đó diện tích rừng và đất rừng quy hoạch cho lâm nghiệp 913.340 ha và được cụ thể hoá theo 3 loại rừng  sau:

- Rừng đặc dụng: 80.573 ha.

- Rừng phòng hộ: 663.637 ha.

- Rừng sản xuất: 169.128,67ha.


Theo dự báo của Trung tâm khí tượng thuỷ văn Trung ương và đài khí tượng Tây Bắc mùa khô 2006 - 2007, trên phạm vi toàn tỉnh nền nhiệt độ sẽ ở mức cao và tổng lượng mưa ở mức thấp hơn trung bình, hiện tượng ENINÔ có thể xảy ra, đặc biệt là ảnh hưởng khô và nóng của gió Tây Nam (gió Lào).

Với diện tích rừng của Sơn La như hiện nay thì vật liệu cháy trong các khu rừng là rất lớn, tập trung và rất dầy, kết hợp với yếu tố khác thì các khu vực rừng này có nguy cơ cháy cao.

Hiện nay tình trạng di cư tự do ở một số nơi chưa giải quyết triệt để, cùng với canh tác nương rãy của nhân dân còn mang tính tự phát, không theo mùa vụ đây cũng là một trong những nguyên nhân trong những năm gần đây dẫn đến tình trạng cháy rừng trên địa bàn tỉnh.

Bên cạnh những nguy cơ trên, ý thức của một bộ phận người dân chưa  nhận thức sâu sắc được tác hại của cháy rừng.

Mặc dù năm 2005 - 2006 các cấp, các ngành đã chỉ đạo sát sao nhưng vẫn còn xảy ra 11 vụ cháy rừng, diện tích bị cháy 40,04 ha, tập trung vào các loại rừng tái sinh Ib, Ic, rừng hỗn giao tre gỗ. Các điểm cháy được phát hiện sớm và kịp thời triển khai lực lượng chữa cháy tại chỗ ngăn chặn, dập lửa không để cháy lan rộng. Nhìn chung các vụ cháy đều được làm rõ đối tượng gây cháy và tiến hành lập biên bản, hồ sơ, xử lý nghiêm đúng qui định của pháp luật hiện hành.

Vậy xây dựng phương án phòng cháy và chữa cháy rừng hàng năm là một việc làm cần thiết và cấp bách. Phương án phòng cháy và chữa cháy rừng tạo ra động lực trong củng cố duy trì sự chỉ huy, lãnh đạo, điều hành thống nhất từ tỉnh xuống cơ sở, chủ động kịp thời đối phó trước các tình huống cháy rừng có thể xảy ra trên địa bàn toàn tỉnh, góp phần bảo vệ và phát triển vốn rừng ổn định lâu dài và đảm bảo nâng cao được độ che phủ của rừng theo kế hoạch đề ra trong năm kế hoạch.

2. Cơ sở pháp lý

- Căn cứ Luật phòng cháy, chữa cháy ngày 29 tháng 6 năm 2001.

- Căn cứ Luật bảo vệ và phát triển rừng ngày 14 tháng 12 năm 2004.

- Thực hiện Nghị định số 09/2006/NĐ-CP ngày 16 tháng 01 năm 2006 của Thủ tướng Chính phủ ban hành quy định về phòng cháy và chữa cháy rừng.

- Thực hiện Quyết định số 245/1998/QĐ-TTg ngày 21 tháng 12 năm 1998 của Thủ tướng Chính phủ về việc thực hiện trách nhiệm quản lý Nhà nước của các cấp về rừng và đất lâm nghiệp.

- Thực hiện Thông tư hướng dẫn số 62/TTLT-NN&PTNT ngày 04 tháng 8 năm 2005 về hướng dẫn lập dự toán, quản lý và sử dụng kinh phí cho công tác PCCCR.

- Thực hiện Quyết định số 197/QĐ-BNN-KL ngày 27 tháng 01 năm 2005 của Bộ Nông nghiệp và phát triển nông thôn ban hành hướng dẫn xây dựng phương án phòng cháy, chữa cháy rừng cấp tỉnh.

- Thực hiện nhiệm vụ kế hoạch sản xuất Đông- Xuân năm 2006 - 2007 của UBND tỉnh Sơn La.

3. Cơ sở thực tiễn

- Xuất phát từ diện tích rừng và đất lâm nghiệp của tỉnh Sơn La rất lớn 913.340ha và được phân theo từng loại rừng cụ thể sau:

+ Rừng đặc dụng: 80.573 ha.

+ Rừng phòng hộ: 663.637 ha.

+ Rừng sản xuất: 169.128,67ha.

- Địa hình phức tạp mang tính chất đồi núi, có độ dốc lớn, độ chia cắt mạnh tạo thành các thung lũng sâu, trên 80% có độ dốc trên 350.

- Khí hậu Sơn La mang tính chất rõ rệt của khí hậu gió mùa, được chia thành 2 mùa (mùa khô và mùa mưa). Đặc biệt mùa khô lạnh và khô chịu ảnh hưởng của gió Tây Nam (gió Lào) khô và nóng, tốc độ gió mạnh trên 6/giây.

- Vật liệu khô dưới tán rừng tương đối dầy, mặt khác nhiệt độ cao, độ ẩm không khí thấp là một nguyên nhân có nguy cơ cháy cao.

Nhìn chung điều kiện kinh tế - xã hội của nhân dân các xã còn khó khăn, nhất là các xã vùng sâu vùng xa. Nghề chính chủ yếu dựa vào canh tác nương rãy trên đất dốc, năng suất thấp dẫn đến thu nhập thấp. Đây là một áp lực lớn ảnh hưởng nhiều mặt đến công tác quản lý bảo vệ rừng, PCCCR ở địa phương.

Vì vậy xây dựng phương án PCCCR là một việc làm cần thiết, phù hợp với tình hình thực tiễn của địa phương.

4. Tổ chức lực lượng PCCCR

a) Hệ thống tổ chức Ban chỉ đạo PCCCR các cấp

- Ban chỉ đạo PCCCR các cấp tỉnh, huyện, xã được thành lập trên cơ sở củng cố, kiện toàn đảm bảo về thành phần, số lượng theo nguyên tắc của Ban chỉ đạo PCCCR trước đây.

- Trưởng ban chỉ đạo PCCCR các cấp do đồng chí Phó Chủ tịch UBND phụ trách khối nông lâm đảm nhiệm.

- Chi cục trưởng Chi cục Kiểm lâm, Hạt trưởng hạt Kiểm lâm các huyện, trưởng ban lâm nghiệp xã (nếu có) là phó ban thường trực, chịu trách nhiệm tham mưu giúp trưởng ban chỉ đạo thực hiện kiểm tra, đốn đốc, tổng hợp báo cáo tình hình, đề xuất biện pháp giải quyết các vướng mắc trong công tác PCCCR tại cơ sở, đảm bảo phương án thực hiện có hiệu quả.

- Lãnh đạo các ngành nội chính như: Công an, Quân đội các cấp tỉnh, huyện làm phó ban chỉ đạo PCCCR, phối hợp hành động thực hiện công tác PCCCR.

- Thủ trưởng các ban, ngành, khối đoàn thể chính trị xã hội tham gia uỷ viên trong ban chỉ đạo PCCCR, phụ trách cơ sở theo sự phân công của trưởng ban.

- Các Ban quản lý rừng, các chủ rừng thành lập tổ đội, đội quản lý bảo vệ rừng, PCCCR theo qui định tại Nghị định số 09/2006/NĐ-CP ngày 16 tháng 01 năm 2006.

Ban chỉ đạo các cấp hoạt động theo qui chế, kế hoạch do trưởng ban chỉ đạo phân công giao trách nhiệm cụ thể để chỉ đạo, kiểm tra, đôn đốc, tổng hợp tình hình công tác PCCCR giúp trưởng ban.

b) Nhiệm vụ của Ban chỉ đạo PCCCR các cấp

- Qui hoạch hệ thống mạng lưới PCCCR, xây dựng kế hoạch năm và kế hoạch dài hạn, xây dựng phương án PCCCR, đề xuất các giải pháp để các cấp, các ngành, các tổ chức đoàn thể xã hội, hộ gia đình và các cá nhân thực hiện công tác PCCCR có hiệu quả trên phạm vi đơn vị quản lý.

- Được phép huy động mọi lực lượng trên địa bàn triển khai thực hiện phương châm 4 tại chỗ “ chỉ huy tại chỗ, lực lượng tại chỗ, dụng cụ tại chỗ và hậu cần tại chỗ”. Khí có cháy rừng xảy ra chủ động huy động lực lượng, dụng cụ, phương tiện để ngăn chặn, dập tắt đám cháy và phân công cán bộ giúp cơ quan chuyên môn tiến hành điều tra, lập biên bản vụ cháy, làm rõ nguyên nhân và truy tìm thủ phạm để xử lý theo đúng qui định của pháp luật hiện hành.

- Theo dõi diễn biến, tổng hợp tình hình công tác PCCCR các cấp, tiến hành sơ kết, báo cáo kết quả thực hiện từ cơ sở lên tỉnh và Bộ Nông nghiệp và phát triển nông thôn.

- Thực hiện tốt chế độ khen thưởng cho các tập thể, cá nhân có thành tích, tích cực trong thực hiện công tác PCCCR và kiên quyết xử lý các tập thể, cá nhân vi phạm các qui định luật PCCC, quản lý bảo vệ rừng, PCCCR trên phạm vi quản lý. 

Văn phòng Ban chỉ đạo PCCCR đặt tại Chi cục Kiểm lâm, văn phòng Ban chỉ đạo các huyện, thị đặt tại Hạt Kiểm lâm và văn phòng chỉ đạo các xã đặt tại UBND xã.

- Các thành viên Ban chỉ đạo làm việc theo chế độ kiêm nhiệm.

5. Tổ chức công tác tuyên truyền và xã hội hoá công tác PCCCR

Thực hiện chức năng nhiệm vụ, quyền hạn của lực lượng Kiểm lâm, Chi cục Kiểm lâm là cơ quan trực tiếp tham mưu cho UBND tỉnh về lĩnh vực quản lý bảo vệ rừng, PCCCR. Hàng năm đầu vụ Đông Xuân, đã chủ động lập kế hoạch, xây dựng phương án để tổ chức tập huấn nghiệp vụ chuyên môn, huấn luyện kỹ thuật sử dụng các trang thiết bị PCCCR, hướng dẫn nghiệp vụ tuyên truyền cho toàn lực lượng và đặc biệt cán bộ kiểm lâm địa bàn để phối hợp với cấp uỷ, chính quyền địa phương truyền đạt các chủ trương, chỉ thị, nghị quyết, thông tư hướng dẫn liên quan đến công tác quản lý bảo vệ rừng, PCCCR đến quần chúng nhân dân, các chủ rừng theo tinh thần chỉ đạo của UBND tỉnh, của ngành kiểm lâm.

Hướng dẫn cơ sở thực hiện hợp đồng theo Thông tư 12/TT-BLĐTBXH về việc quản lý bảo vệ rừng, PCCCR 5 tháng mùa khô đúng qui định. Đồng thời ký giao ước thi đua, cam kết thực hiện tốt công tác PCCCR, kiên quyết không để xảy ra cháy rừng. Trường hợp xuất hiện đám cháy sớm phát hiện, kịp thời huy động lực lượng tại chỗ đi chữa cháy, báo cáo kịp thời cho cơ quan Kiểm lâm để cùng phối hợp chỉ huy chữa cháy và tìm nguyên nhân, làm rõ đối tượng gây cháy…

Hướng dẫn cơ sở xây dựng, bổ xung các bảng nội qui qui ước quản lý bảo vệ rừng, PCCCR, các biển cấm chặt phá, cấm lửa và biển báo hiệu cấp dự báo cháy rừng đã có của năm trước, in ấn và phát các tài liệu viết đăng bài về công tác PCCCR.

Phối hợp với cơ quan báo, đài truyền thanh và truyền hình đăng tin, phát thanh về công tác quản lý bảo vệ rừng, PCCCR của địa phương.

6. Các giải pháp về thực hiện công tác phòng cháy

Thực hiện phương châm “Phòng là chính, chữa cháy phải khẩn trương kịp thời và triệt để”.

a) Phân vùng trọng điểm các khu rừng có nguy cơ cháy cao

- Diện tích các khu rừng có nguy cơ cháy cao được xác định trên địa bàn toàn tỉnh: 252.805ha. Cụ thể như sau:

+ Trục đường quốc lộ 6: Diện tích có nguy cơ dễ cháy 56.560ha

- Thuận Châu: Diện tích 12.300ha, gồm các xã: Mường É, Phỏng Lái, Chiềng Pha, Phỏng Lăng, Phỏng Lập, Chiềng Ly, Thôm Mòn, Tông Lạnh, Chiềng Pấc, Bon Phặng và Chiềng Sinh.

- Thị xã: Diện tích có nguy cơ dễ cháy cao là 4.100 ha, gồm các xã: Chiềng Đen, Chiềng Cọ, Chiềng An, Chiềng Cơi, Chiềng Sinh.

- Mai Sơn diện tích 7.125 ha, gồm các xã: Chiềng Mung, Hát Lót, Cò Nòi.

- Yên Châu diện tích 13.847 ha, gồm các xã: Chiềng Đông, Chiềng Sàng, Chiềng Pằn, Viêng Lán, Sặp Vạt, Chiềng Hặc và Tú Nang.

- Mộc Châu diện tích 19.188 ha, gồm các xã: Chiềng Hắc, Mường Sang, Phiêng Luông, Vân Hồ và Loóng Luông.

+ Trục đường nội tỉnh diện tích: 55.730 ha:

+ Các khu rừng đặc dụng: 80.000 ha.

+ Vùng phòng hộ xung yếu dọc Sông Đà: 42.000 ha.

+ Các khu rừng phòng hộ khác: 18.515 ha.

Hầu hết diện tích các khu rừng trong điểm có nguy cơ cháy cao nằm trên núi đá cao, là địa hình phân bố các loài tre nhỏ (Mạy Loi, Giang, Nứa, tre nhỏ .v.v.) và các loài cây thân thảo dễ cháy. Một số diện tích thuộc núi đất thuộc loại rừng tái sinh sau nương rãy, xen lẫn nhiều cỏ tranh,, lan trích, chè vè, tre, nứa… Về mùa đông thường bị khô dễ bắt lửa. Do đó cần phải tăng cường lực lượng theo dõi diễn biến thời tiết, nắm tình hình hoạt động ra vào trong khu vực, khi xuất hiện có cháy phải sớm thông tin báo cáo cho ban chỉ đạo PCCCR cơ sở, đồng thời khẩn trương huy động lực lượng đến ngăn chặn, dập lửa kịp thời, không để cháy lớn, cháy lan xảy ra.

b) Triển khai công tác dự báo cháy rừng

- Thông tin dự báo cháy rừng là việc làm hết sức quan trọng có thông tin chính xác kịp thời giúp cho việc xử lý tình huống, bố trí nhân, vật lực đủ điều kiện thực hiện nhiệm vụ chữa cháy. Chủ động an toàn cho người và phương tiện tham gia chữa cháy.

- Thông tin dự báo chính xác giảm được thời gian bố trí không cần thiết để trực phòng cháy, đồng thời những ngày, giờ cao điểm theo dự báo có nguy cơ cháy cao chủ động bố trí người và dụng cụ phương tiện trực sẵn 24/24 trong ngày.

- Hiện nay thông tin dự báo cháy rừng chủ yếu dựa vào cảnh báo cháy rừng phát trên đài truyền hình trung ương, số liệu trên Internet và căn cứ tin báo thời tiết của đài khí tượng thuỷ văn tỉnh Sơn La. Trên các kênh thông tin tổng hợp được Ban chỉ đạo PCCCR tỉnh báo bằng điện thoại đến các huyện, các chủ rừng để chủ động chuẩn bị lực lượng, dụng cụ, phương tiện tại chỗ tham gia ngăn chặn và chữa cháy. Trường hợp vượt quá khả năng tại chỗ cần huy động tăng cường lực lượng hỗ trợ, chữa cháy từ nơi khác đến ứng cứu.

c) Giải pháp về lâm sinh

- Các lâm phần có giá trị cao, các khu rừng trồng, rừng phòng hộ rất xung yếu cần áp dụng xây dựng tạo đường băng cản lửa để bảo vệ, tạo vành đai an toàn lửa rừng.

- Căn cứ vào tình hình, điều kiện kinh tế của cơ sở có rừng để lựa chọn một trong cách sau cho phù hợp:

+ Tạo băng trắng bảo vệ các lâm phần, rừng trồng hoặc rừng phòng hộ xung yếu, làm đường băng bao quanh hoặc tạo thành các đường băng dọc phụ ngăn lửa cháy lan. Loại băng trồng bề rộng dựa vào địa hình, độ dốc… có thể tạo bề rộng 8 - 15 m hoặc 15 - 30m, trong băng được dọn sạch cỏ, cành, cây bị phát tạo đường băng về hai phía, chú ý giải mỏng, đều không để dầy, không có khả năng phát sinh cháy lan ra xung quanh.

+ Tạo băng xanh: Tạo băng xanh xung quanh các lâm phần rừng trồng hoặc các khu rừng phòng hộ xung yếu, chiều rộng băng căn cứ vào địa hình, độ dốc có thể tạo băng rộng từ 10m trở lên. Trên băng được phát dọn cỏ, thực bì để trồng những cây bản địa có tính chịu lửa cao, tán rộng, lá dầy, xanh quanh năm.

+ Phương pháp giảm vật liệu cháy: Trong sản xuất nương rãy có thể sau vụ thu hoạch tiến hành phát dọn thực bì ngay, vun đống nhỏ hoặc giải đều cho khô thực bì, trước khi đốt dọn đường băng cản lửa có thể đốt trước lúc bước vào mùa khô.

+ Các chủ rừng trong khai thác lâm sản dọn vệ sinh rừng, giải đều cho khô vật liệu có thể đốt có sự giám sát của người tham gia dọn vệ sinh rừng hoặc tỉa thưa rừng, không để lửa cháy lan, làm ảnh hưởng đến khu vực xung quanh. Khi thiết kế trồng rừng phải thiết kế đường băng cản lửa hoặc xây dựng các công trình phòng cháy. Các chủ rừng phải thực hiện đầy đủ qui định thủ tục về công tác phòng cháy, chữa cháy. Qui định rõ trách nhiệm cụ thể nếu chủ rừng để cháy rừng mà không chấp hành đúng các qui định PCCCR thị bị xử lý nghiêm minh theo qui định của pháp luật.

d) Để thực hiện tốt công tác phòng cháy cần thực hiện tốt các việc sau

- Tổ chức đào tạo tập huấn nghiệp vụ, kỹ thuật chữa cháy rừng, tổ chức tốt công tác diễn tập chữa cháy rừng.

- Tăng cường công tác tuyên truyền các văn bản luật, nghị định, thông tư hướng dẫn và những kiến thức phòng cháy, chữa cháy rừng, làm tốt công tác tổ chức phối hợp giữa các đơn vị hữu quan, đơn vị đóng gần rừng và chuẩn bị tốt các điều kiện vật chất theo phương châm 4 tại chỗ của các ngành, các cấp, các đơn vị, đoàn thể xã hội, hộ gia đình và cá nhân trong công tác quản lý bảo vệ rừng, PCCCR.

7. Các giải  pháp chữa cháy rừng

Khi nhận được tin báo cháy rừng, trước hết các tổ, đội quản lý bảo vệ rừng, các chủ rừng phải khẩn trương huy động lực lượng, phương tiện dụng cụ đến điểm cháy để ngăn chặn, dập lửa không để cháy lan.

Tại cơ sở có cháy ngoài việc huy động lực lượng để chữa cháy cần báo tin ngay về ban chỉ đạo PCCCR cấp quản lý để kịp thời xử lý các tình huống phát sinh. Tăng cường hỗ trợ lực lượng, dụng cụ, phương tiện đảm bảo chữa cháy có hiệu quả.

Lực lượng Kiểm lâm địa bàn là người trực tiếp nắm thông tin xử lý thông tin và phối hợp cùng cấp uỷ, chính quyền nơi xảy ra cháy  rừng tham gia chữa cháy, phối hợp tìm thủ phạm và tham mưu giải quyết các công việc liên quan đến hiện trường bị cháy.

Kiểm lâm địa bàn hướng dẫn kỹ thuật dập lửa, bố trí đội hình, cách tiếp cận đám cháy, hướng tiến về phía đám cháy cùng chiều gió… có thể tiến hành phát dọn đường băng đón trước đám cháy, linh hoạt xử lý tình huống, nếu đủ lực lượng có thể bố trí phát dọn đường băng áp dụng phương pháp đốt chặn, đón đám cháy lan, bố trí khoảng cách hợp lý, phù hợp điều kiện địa hình, độ dốc, hướng gió đảm bảo hiệu quả, an toàn tránh được các lãng phí công sức cho người tham gia chữa cháy.

Tổ chức chữa cháy rừng phải đảm bảo an toàn cho người, phương tiện, dụng cụ, bảo vệ tài sản chung của nhân dân và phối hợp với lực lượng an ninh đảm bảo an ninh khu vực. Sau khi hoàn thành chữa cháy xong chú ý quan tâm đến công tác cứu trợ, giúp đỡ những người bị thương, bị thiệt hại tài sản ổn định cuộc sống bình thường. Đảm bảo vệ sinh môi trường và có biện pháp nhanh chóng phục hồi lại rừng bị cháy, giao trách nhiệm cho Chủ tịch UBND xã sở tại, các chủ rừng tổ chức khắc phục hậu qủa sau cháy.

8. Dự toán kinh phí: (có biểu dự toán chi tiết kèm theo)

Căn cứ vào nguồn kinh phí của địa phương năm 2007 UBND tỉnh bố trí 1.520.990.000đồng (Một tỷ năm trăm hai mươi triệu chín trăm chín mươi chín nghìn đồng), giao cho Chi cục Kiểm lâm lập dự toán gửi Sở Tài chính trình Thường trực UBND tỉnh xem xét quyết định.

Phần thứ hai
TỔ CHỨC THỰC HIỆN

I. PHÂN CÔNG THỰC HIỆN

1. Kiện toàn, củng cố lực lượng phòng cháy, chữa cháy rừng các cấp

a) Ban chỉ huy PCCCR cấp tỉnh

- Tăng cường năng lực chỉ đạo, chỉ huy chữa cháy rừng, theo dõi, chỉ đạo, điều hành công tác PCCCR.

- Xây dựng quy chế hoạt động, phối hợp, phân công nhiệm vụ cụ thể cho các thành viên trong ban chỉ huy PCCCR.

b) Tổ chức hệ thống, quy hoạch lực lượng PCCCR cấp tỉnh

- Xây dựng đội Kiểm lâm cơ động PCCCR, kế hoạch đào tạo, huấn luyện và trang bị phương tiện, thiết bị cần thiết cho lượng này.

- Xây dựng quy chế hoạt động của đội Kiểm lâm cơ động PCCCR trên địa bàn ác huyện có rừng và phân chia các tổ phụ trách từng địa bàn.

- Xây dựng phương án tác chiến chữa cháy rừng trên toàn tỉnh.

c) Chỉ đạo cấp huyện tổ chức quy hoạch lực lượng PCCCR

- Xây dựng tổ Kiểm lâm cơ động PCCCR, kế hoạch đào tạo, huấn luyện và trang bị phương tiện, thiết bị cần thiết cho lực lượng này.

- Xây dựng quy chế của tổ Kiểm lâm cơ động PCCCR trên địa bàn các xã có rừng và phân chia các nhóm phụ trách từng địa bàn các xã trọng điểm có nguy cơ cháy.

- Xây dựng phương án tác chiến chữa cháy rừng trên toàn huyện.

d) Tổ chức quy hoạch lực lượng PCCCR cấp xã

- Xây dựng tổ, đội xung kích PCCCR trên địa bàn các xã có rừng và phân chia thành các nhóm phụ trách các khu vực trọng điểm có nguy cơ cháy cao.

- Xây dựng phương án tác chiến trên toàn xã.

2. Phân cấp lãnh đạo chỉ huy theo từng cấp báo động

a) Cấp báo động

- Trong trường hợp báo động cấp I, II (nguy cơ cháy rừng thấp, trung bình,khả năng cháy trong phạm vi hẹp). Chủ tịch UBND xã phối hợp cùng Kiểm lâm địa bàn, công an khu vực chỉ đạo nhân dân, các chủ rừng thực hiện tốt các qui địnhvề phòng cháy, chữa cháy rừng trên địa bàn xã quản lý

- Trường hợp báo động cấp III (báo động ở cấp cao, nguy cơ cháy rừng có thể xảy ra) Chủ tịch UBND xã chỉ đạo ngay ban chỉ huy PCCCR các thôn, bản, các chủ rừng thực hiện nghiêm các qui định về dùng lửa, cấm đốt nương trong giờ cao điểm. Phân công lực lượng canh phòng từ 10 giờ đến 20 giờ trong ngày. khi xảy ra cháy rừng chủ tịch UBND xã được quyền huy động mọi lực lượng, phương tiện sẵn sàng tham gia chữa cháy rừng.

- Trong trường hợp báo động cấp IV (cấp báo động rất nguy hiểm, nguy cơ cháy có khả năng lan tràn cao, có thể cháy trên diện rộng) Chủ tịch UBND huyện chỉ đạo ban chỉ đạo PCCCR các xã phải trực tiếp chỉ đạo việc PCCCR trên địa bàn..

- Trong trường hợp báo động cấp V (cấp báo động cực kỳ nguy hiểm, có khả năng cháy cao...). Do thời tiết khô hạn kéo dài, có khả năng cháy lớn xảy ra ở tất cả các loại rừng. Chủ tịch UBND tỉnh trực tiếp chỉ huy PCCCR trên toàn tỉnh, tăng cường kiểm tra, chỉ đạo, đôn đốc thực hiện PCCCR, phân công cán bộ thường trực, nắm thông tin, phát hiện cháy rừng trong ngày và báo cáo kịp thời cho ban chỉ đạo, để huy động lực lượng, phương tiện, dụng cụ tham gia chữa cháy, dập tắt đám cháy, đồng thời cử cán bộ tiến hành điêù tra, xác minh nguyên nhân gây cháy, truy tìm thủ phạm để xử lý nghiêm minh theo qui định pháp luật hiện hành.

b) Phân công thành viên ban chỉ đạo PCCCR kiểm tra cơ sở

- Chi cục Kiểm lâm phụ trách toàn diện các huyện  và phụ trách thêm huyện Mộc Châu.

- Công an tỉnh phụ trách huyện Phù Yên.

- Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh phụ trách huyện Bắc Yên.

- Bộ Chỉ huy Bộ đội biên phòng phụ trách huyện Sông Mã.

- Sở Kế hoạch và đầu tư phụ trách huyện Sốp Cộp.

- Sở Lao động thương binh xã hội phụ trách huyện Thị xã Sơn La.

- Sở NN&PTNT phụ trách huyện Yên Châu.

- Hội nông dân tỉnh phụ trách huyện Mường La.

- Tỉnh đoàn TNCS Hồ Chí Minh phụ trách huyện Quỳnh Nhai.

- Tỉnh hội phụ nữ phụ trách huyện Thuận Châu.

- Liên đoàn Lao động tỉnh phụ trách huyện Mai Sơn.

Thời gian kiểm tra từ 01/12/2006 đến hết tháng 3/2007. Các đơn vị được phân công chủ động trong kiểm tra và báo cáo về Thường trực ban chỉ đạo PCCCR tỉnh. 

II. SƠ KẾT CÔNG TÁC THI ĐUA KHEN THƯỞNG, KỶ LUẬT PCCCR MÙA KHÔ 2006- 2007

Các Ban Chỉ đạo tổ chức sơ kết theo thứ tự: Đầu tháng 6 cấp xã tổ chức sơ kết trong đó có bình bầu cá nhân, tập thể có thành tích bảo vệ rừng, PCCCR đề nghị cấp trên tuyên dương, khen thưởng và xem xét kỷ luật đối với các vi phạm quy chế phòng cháy. Cấp huyện tổ chức sơ kết vào trung tuần tháng 6, cấp tỉnh tổ chức sơ kết, đánh giá kết quả thực hiện, rut kinh nghiệm cho công PCCCR vào cuối tháng 6 năm 2007.

III. HIỆU QUẢ CỦA PHƯƠNG ÁN PHÒNG CHÁY, CHỮA CHÁY RỪNG

 Nâng cao được năng lực PCCCR trên địa bàn tỉnh thể hiện trên các mặt: Chỉ đạo, chỉ huy, năng lực trình độ chuyên môn, nhận thức và kiến thức của cộng đồng, chính quyền địa phương, công trình phòng cháy, trang thiết bị công cụ chữa cháy được đầu tư và bố trí hợp lý.

Tăng cường sự hợp tác, phối hợp chặt chẽ giữa các ban, ngành của địa phương góp phần thực hiện hiệu quả công tác PCCCR.

Hạn chế đến mức thấp nhất thiệt hại do cháy rừng gây ra sẽ tác động tích cực và góp phần phát triển bền vững đến mọi mặt kinh tế, xã hội- môi trường sinh thái trên địa bàn tỉnh Sơn La.

IV. KẾT LUẬN

Rừng Sơn La có vai trò đặc biệt quan trọng đối với kinh tế xã hội của tỉnh, là một thế mạnh của tỉnh miền núi, góp phần cải thiện đối với cảnh quan môi trường và đặc biệt là rừng phòng hộ đầu nguồn rất xung yếu cho hai công trình thuỷ điện lớn của quốc gia đó là thuỷ điện Sơn La, thuỷ điện Hoà Bình.

Để tránh được thảm hoạ, các thiết hại không lường do cháy rừng gây ra, phương án PCCCR mùa khô 2006- 2007 thực sự có tác dụng to lớn trong việc ngăn chặn và giảm các thiệt hại do cháy rừng gây ra.

Uỷ ban nhân dân các huyện, thị căn cứ vào nội dung phương án này xây dựng phương án cụ thể của địa phương.

Giao sở Tài chính cân đối nguồn vốn cho công tác PCCCR, để các ngành và UBND các huyện, thị chủ động tổ chức triển khai thực hiện có hiệu quả.

Giao cho Sở Công an, Bộ chỉ huy quân sự tỉnh, Sở Nông nghiệp và phát triển nông thôn, Chi cục Kiểm lâm phối hợp thực hiện tốt phương án này.

Trên đây là nội dung Phương án PCCCR của Uỷ ban nhân dân tỉnh Sơn La thực hiện trong mùa khô hanh 2006- 2007. Thủ trưởng, Giám đốc các ngành, đoàn thể, Chủ tịch UBND các huyện, thị; các Ban quản lý rừng đặc dụng, phòng hộ và chủ rừng khẩn trương triển khai tổ chức thực hiện./.
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